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Số:     /QĐ-TTHN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Tam Quan, ngày      tháng 11 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: Mua 

sắm thiết bi y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài 

Nhơn năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị y tế phục 

vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025 thuộc dự 

toán mua sắm Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại 

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, 

bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý 

trang thiết bị y tế; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ ban 

hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định 04/2025/NĐ-CP 

ngày 01/01/2025 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 về quản lý thiết bị y tế đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 

3 năm 2023 của Chính phủ;  

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 về việc Hướng 

dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản 

lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc đối 

tượng là tài sản công) của tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 93/2024/NQ-HĐND ngày 

04/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Bãi bỏ khoản 2 Điều 14 Quy định 

Ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của Hội đồng 
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nhân dân tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Y tế Hoài Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTYT ngày 26/9/2025 của Trung tâm Y tế Hoài 

Nhơn về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm thiết bị y tế 

phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTHN ngày 07/10/2025 của Trung tâm Y tế Hoài 

Nhơn về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm thiết bị y tế phục 

vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công 

tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025, ngày 13/11/2025 của 

Tổ Chuyên gia; 

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn và với các 

nhà thầu. 

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia, Trưởng khoa Dược - VT, TBYT, Trưởng phòng 

Tài chính - Kế toán. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua sắm thiết bị y 

tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025 thuộc 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh 

tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025, bao gồm: 

 1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2500439363 - 00 

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại 

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025. 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 547.399.091 đồng (Bằng 

chữ: Năm trăm bốn mươi bảy triệu ba trăm chín mươi chín nghìn không trăm chín 

mươi mốt đồng). 

- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Hoài Nhơn 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng phần (lô). 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
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2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 
 

TT Tên nhà thầu Mã số thuế Giá dự thầu 

Giá dự thầu 

sau hiệu 

chỉnh sai 

lệch thừa 

(nếu có), 

giảm giá 

(nếu có) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Giá 

đánh 

giá 

(nếu 

có) 

Giá trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

Ghi 

chú 

1 

CÔNG TY 

TNHH KIẾN 

TẠO 

4101134695 244.960.000 244.960.000 - - 244.960.000 

45 ngày 

kể từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu 

lực 

Kể từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu lực 

đến hết 

31/01/2026 

(Phụ 

lục 

kèm 

theo) 

2 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

THIẾT BỊ ĐỈNH 

CAO 

4300795516 28.550.000 28.550.000 - - 28.550.000 

45 ngày 

kể từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu 

lực 

Kể từ ngày 

hợp đồng có 

hiệu lực đến 

hết 

31/01/2026 

3 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP 

BẢO HÂN 

4101361842 8.307.348 8.307.348 - - 8.307.348 

45 ngày 

kể từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu 

lực 

Kể từ ngày 

hợp đồng có 

hiệu lực đến 

hết 

31/01/2026 

4 

CÔNG TY 

TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ 

- VẬT TƯ 

KHOA HỌC KỸ 

THUẬT LINH 

ANH 

4100867273 51.328.467 51.328.467 - - 51.328.467 

45 ngày 

kể từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu 

lực 

Kể từ ngày 

hợp đồng có 

hiệu lực đến 

hết 

31/01/2026 

5 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

THIẾT BỊ Y TẾ 

130 

ARMEPHACO 

0106892737 138.400.000 138.400.000 - - 138.400.000 

45 ngày 

kể từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu 

lực 

Kể từ ngày 

hợp đồng có 

hiệu lực đến 

hết 

31/01/2026 

 Tổng: 05 nhà thầu    471.545.815    

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu 

TT Tên nhà thầu Mã số thuế 
Phần/lô nhà 

thầu tham dự1 

Lý do nhà thầu không 

trúng thầu 

1 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HTMED 6001764055 

PP2500453626 

(Máy khí dung các 

loại) 
 E-HSDT Xếp hạng 2 

2 CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO 4101134695 

PP2500453626 

(Máy khí dung) 

các loại 

 E-HSDT Xếp hạng 3 
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3 CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO 4101134695 
PP2500453627 

(Bàn y tế các loại) 
E-HSDT Xếp hạng 2 

4 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP BẢO HÂN 
4101361842 

PP2500453630 

(Xe y tế các loại) 
E-HSDT Xếp hạng 2 

5 CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO 4101134695 
PP2500453630 

(Xe y tế các loại) 
E-HSDT Xếp hạng 3 

6 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ 

KIM KHÍ HẢI HÀ 
0100280696 

PP2500453630 

(Xe y tế các loại) 
E-HSDT Xếp hạng 4 

4. Thông tin về hàng hóa trúng thầu (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao cho Tổ chuyên gia đấu thầu, Phòng Tài chính - Kế toán, Khoa Dược - VT, 

TBYT căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức 

hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Tổ trưởng Tổ 

chuyên gia, Trưởng khoa Dược - VT, TBYT, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, nhà 

thầu trúng thầu và các khoa phòng, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
-  Như điều 3; 

-  Lãnh đạo TTYT; 

-  Đăng Trang TTĐT tại đơn vị; 

-  Lưu: VT, P.TCKT, KD. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 
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Phụ lục 

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA, THIẾT BỊ TRÚNG THẦU 
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-TTHN  ngày      /11/2025 của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn) 

TT 

TT 

phần 

(lô) 

Mã phần 

(lô) 

Tên 

phần (lô) 

Danh mục 

hàng hóa 

Mặt hàng 

dự thầu 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 
Xuất xứ  

Hãng 

sản xuất 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượn

g 

Đơn giá 

trúng thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền  

(VNĐ) 

 

 

TÊN NHÀ THẦU 1: CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO 

Mã định danh: vn4101134695 

Mã số thuế: 4101134695 

Địa chỉ: 41 Xuân Thủy, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai 

    244.960.000 

 

1 
PP25004

53624 

Bộ dụng 

cụ khí 

quản 

                     
      

158.900.000  

1 1.1     Bộ đặt nội 
khí quản 

Bộ đặt nội 
khí quản 

810-
921-03 

Medical 
Devices 

Pakistan Medical 
Devices 

Cấu hình bao gồm: 

Lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 1: 01 cái 

Lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 2: 01 cái 

Lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 3: 01 cái 

Lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 4: 01 cái 

Cán pin trung: 01 cái 

Hộp đựng: 01 cái 

Tính năng kỹ thuật: 

Lưỡi đèn tích hợp sợi quang, dễ tiệt trùng 

Độ sáng 20.000 lux với đèn LED 2.5V 

Không mạ Chrome 

Tiệt trùng ở nhiệt độ 134 C khoảng 2000 lần. 

Không ảnh hưởng bất lợi 

khi sử dụng ETO, hấp khử trùng bằng hơi nước 

hoặc bằng cách ngâm 

trong Sporax hoặc Cidex. 

Có thể khử trùng Plasma 

Thông số kỹ thuật: 

Lưỡi số 1, kích thước 93 x 68 mm 

Lưỡi số 2, kích thước 115 x 90 mm 

Lưỡi số 3, kích thước 135 x 110 mm 

Lưỡi số 4, kích thước 155 x 130 mm 

Bộ 2 10.200.000 20.400.000 

2 1.2     Bộ đặt nội 

khí quản có 

camera 

Bộ đặt nội 

khí quản có 

camera 

CR31D Shenzhen 

Coreray 

Technolo
gy Co., 

Ltd 

Trung 

Quốc 

Shenzhen 

Coreray 

Technolo
gy Co., 

Ltd 

Cấu hình bao gồm: 

- 01 Máy chính 

- 01 Sạc usb 

- 01 Cáp sạc usb 

- Nắp nối bảo vệ đầu dò 

- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh 

- 03 Lưỡi đặt nội khí quản sử dụng nhiều lần 

MAC2, MAC3, MAC4 

Thông số kĩ thuật: 

- Độ phân giải camera: 1280*720 px, Góc nhìn: 

Bộ 3 41.700.000 125.100.000 
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60º, Hiển thị góc xoay 

(Dọc, ngang): 0º~150º, 0º~270º 

- Độ sáng nguồn LED: 1000 lux 

- Định dạng lưu trữ: video (MJPEG), photo (JPG) 

- Màn hình:  4.5” LCD cảm ứng, Độ phân giải màn 

hình: 854 x 480 

- Cảnh báo: đèn LED đỏ nhấp nháy trước khi tự 

động tắt 

- Nguồn điện: Pin lithium có thể sạc lại / 3500mAh, 

Tuổi thọ pin 1000 times 

- Thời gian sử dụng/ sạc điện: 5h 

- Thời gian sạc điện: 4h 

- Đế sạc không dây: nguồn cấp 100 – 240VAC, 

50/60Hz, 5V2A 

3 1.3     Bộ khai khí 
quản 

Bộ khai khí 
quản 

WS-
784-

002 

Weldon 
Instrumet

ns 

Pakistan Weldon 
Instrumet

ns 

I. Yêu cầu chung 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%. 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

II. Cấu hình cung cấp đáp ứng: 

- Cán dao số 3, dài 12CM: 1 cái 

- Kẹp mạch máu Rochester Pean cong dài 14CM: 1 

cái 

- Banh khí quản BOSE, cong trái, dài 16CM: 1 cái 

- Banh khí quản BOSE, cong phải, dài 16CM: 1 cái 

- Banh khí quản ITERSON, nhọn, dài 16CM: 1 cái 

- Banh khí quản Laborde dài 14CM: 1 cái 

- Ống mở khí quản Jackson, 55mm, Ø 6mm, số 2: 1 

cái 

- Ống mở khí quản Jackson, 65mm, Ø 8mm, số 4: 1 

cái 

- Que thăm lòng máng Grooved, dài 14CM: 1 cái 

- Ống hút Fergusson, dài 20CM, Ø 

2.5 mm, Ø 6-9 mm, Olive: 1 cái 

- Kẹp dị vật mũi Troeltsch (Wilde) dài 12CM: 1 cái 

- Kẹp dị vật mũi Lucae, dài 14CM: 1 cái 

- Kẹp phẫu tích không mấu dài 14CM: 1 cái 

- Kẹp mô 1x2T dài 14CM: 1 cái 

- Hộp đựng dụng cụ, có nắp, Dài 230mm x Rộng 

130mm x Cao 50mm:1 cái 

Bộ 2 6.700.000 13.400.000 

 

2 
PP25004

53625 

Đèn các 

loại 
                     29.960.000 

4 2.1     Đèn khám 
các loại 

(Đèn gù) 

Đèn khám 
các loại 

(Đèn gù) 

ĐG Công ty 
TNHH 

Sản Xuất 

TM DV 
Thành 

Nhân 
TNE 

Việt Nam Công ty 
TNHH 

Sản 

Xuất TM 
DV 

Thành 
Nhân 

TNE 

Yêu cầu chung: 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% 

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 Cấu hình: 

- Thân đèn chính: 01 cái 

- Đầu đèn: 01 cái 

- Bóng đèn: 01 cái 

(Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn) 

Cái 4 700.000 2.800.000 
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- Chiều cao đèn từ 1m – 1,7m. 

- Dây nguồn: 1 dây (2m8 - 3m) 

- Cổ định vị xoay đến gần 360 độ 

- Cường độ ánh sáng: 25.000 Lux 

- Nguồn điện sử dụng: 220V  

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ 

5 2.2     Đèn cực 

tím 

Đèn cực 

tím 

BĐY4

3-04-

KITA 

Công ty 

TNHH 

Kiến Tạo 
(KITA) 

Việt Nam Công ty 

TNHH 

Kiến Tạo 
(KITA) 

Yêu cầu chung: 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%  

Đạt tiểu chuẩn chất lượng: ISO 13485; ISO 9001  

Cấu hình:  

- Máng đèn UV: 1,2 m  

- Công suất: 36 W - Điện áp 220 V/50 -60Hz  

- Kích thước bóng: dài 1,2 m  

- Có diện tích khử trùng phòng 30 m2 

Cái 4 940.000 3.760.000 

6 2.3     Bóng đèn 
chiếu vàng 

da 

Bóng đèn 
chiếu vàng 

da 

Ningbo 
David 

Medica

l 
Device 

Co.,Ltd 

Ningbo 
David 

Medical 

Device 
Co.,Ltd. 

Trung 
Quốc 

Ningbo 
David 

Medical 

Device 
Co.,Ltd. 

Bước sóng UV: Trong khoản 420nm đến 470nm 

Màu: ánh sáng xanh dương. 

Chiều dài bóng: 60 cm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 :2016 

Cái 10 180.000 1.800.000 

7 2.4     Đèn treo 

trán (đèn 
Clar) 

Đèn treo 

trán (đèn 
Clar) 

BT-

410A 

Bistos Hàn 

Quốc 

Bistos Yêu cầu chung: 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%  

Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 

Cấu hình: 

• Bộ đèn chính : 01 Cái 

• Nguồn Pin : 01 Cái 

• Nguồn sạc : 01 Cái 

• Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 Bộ 

Thông số kĩ thuật 

• Cường độ sáng: 30,000 lux 

• Tuổi thọ đèn LED:  50,000 giờ 

• Nhiệt độ màu: 6,000 kelvin 

• Nguồn Pin : 3,7 V 

• Hoạt động liên tục 4 giờ 

• Dung lượng Pin: 2200 mA 

• Loại Pin: Lithum-ion 

• Thời gian sạc đầy pin: 4 giờ 

Cái 2 4.500.000 9.000.000 

8 2.5     Đèn sưởi 
ấm 

Đèn sưởi 
ấm 

QH-
1026 

Saiko Trung 
Quốc 

Saiko Yêu cầu chung: 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%  

Cấu hình gồm: 

- Thân đèn chính: 01 cái 

- Số lượng bóng đèn: 3 bóng 

- Chất liệu vỏ: Nhựa cao cấp 

- Bảng điều khiển: Núm vặn 

Thông số kỹ thuật: 

- Công suất: 1.200W 

- Nguồn điện áp: 220V/50Hz 

- Công nghệ sưởi: Hồng ngoại 

Cái 7 1.800.000 12.600.000 
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- Diện tích sử dụng: 20m2 

 

3 
PP25004

53628 

Bộ dụng 

cụ phẫu 

thuật các 

loại 

                     44.000.000 

9 3.1     Bộ dụng cụ 

tiểu phẫu (8 

chi tiết) 

Bộ dụng cụ 

tiểu phẫu (8 

chi tiết) 

Hilbro Hilbro Pakistan Hilbro I. Yêu cầu chung 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

II. Cấu hình cung cấp đáp ứng: 

1. Hộp Inox chữ nhật kích thước Dài  22cm x Cao  

7cm x Rộng 11cm: 01 cái 

2. Kelly (Panh) thẳng dài 12cm: 02 cái 

3. Kelly ( Panh) cong dài 12cm: 02 cái 

4. Phẫu tích có mấu dài 12cm: 01 cái 

5. Kìm kịp kim dài 14cm: 01 cái 

6. Kéo thẳng 2 đầu nhọn dài 14cm: 01 cái 

7. Cán dao số 3: 01 cái 

8. Chén inox đường kính 8cm, cao 5cm: 01 cái 

Bộ 1 3.600.000 3.600.000 

10 3.2     Bộ dụng cụ 
tiểu phẫu      

(12 chi tiết) 

Bộ dụng cụ 
tiểu phẫu      

(12 chi tiết) 

Hilbro Hilbro Pakistan Hilbro I. Yêu cầu chung 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

II. Cấu hình cung cấp đáp ứng: 

1. Kẹp phẫu tích có mấu dài 10cm: 01 cái 

2. Kẹp phẫu tích không mấu dài 10cm: 01 cái 

3. Panh thẳng không mấu dài 12cm: 01 cái 

4. Kelly cong không mấu dài 12cm: 01 cái 

5. Kéo phẫu thuật cong nhọn dài 12cm: 01 cái 

6. Kéo phẫu thuật thẳng nhọn dài 12cm: 01 cái 

7. Kẹp khăn lỗ dài 12cm: 01 cái 

8. Cán dao mổ dài 12cm: 01 cái 

9. Kẹp kim Hegar dài 12cm: 01 cái 

10. Kẹp răng chuột Allis dài 12cm: 01 cái 

11. Hộp Inox chữ nhật kích thước Dài 24cm x 

Rộng 12cm x Cao  6cm: 01 cái 

12. Chén Inox đường kính 8cm, cao 5cm: 01 cái 

Bộ 1 3.900.000 3.900.000 

11 3.3     Bộ vi phẫu 

mạch máu 

Bộ vi phẫu 

mạch máu 

Hilbro Hilbro Pakistan Hilbro I. Yêu cầu chung 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

II. Cấu hình cung cấp đáp ứng: 

1. Hộp Inox chữ nhật kích thước Dài 22cm x Cao 

7cm x Rộng 11 cm: 01 cái 

2. Kelly (Panh) thẳng dài 12cm: 01 cái 

3. Kelly (Panh) cong dài 12cm: 01 cái 

4. Phẫu tích có mấu dài 9cm (mấu: 0,03cm; đầu 

kẹp: 0,3cm): 01 cái 

5. Phẫu tích không mấu dài 9cm (đầu kẹp: 0,4cm): 

02 cái 

6. Kìm kẹp kim khâu cong có khóa dài 12,5cm 

Bộ 1 9.500.000 9.500.000 
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(hàm kẹp 0,9cm): 01 cái 

7. Kìm kẹp kim khâu thẳng không khóa dài 12,5cm 

(hàm kẹp 0,9cm): 01 cái 

8. Kéo thẳng 2 đầu nhọn dài 11 cm: 01 cái 

9. Kéo cong 2 đầu nhọn dài 11 cm: 01 cái 

10. FARABEUF dài 14 cm: 02 cái 

11. Cán dao số 3: 01 cái 

12. Chén Inox đường kính: 8cm; cao: 5cm: 01 cái 

12 3.4     Bộ dụng cụ 
tháo nẹp vít 

đa năng 

Bộ dụng cụ 
tháo nẹp vít 

đa năng 

Wuyan
g 

Wuyang Trung 
Quốc 

Wuyang I. Yêu cầu chung 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

II. Cấu hình cung cấp đáp ứng: 

1. Vít chéo: 01 cái 

2. Vít tam giác: 01 cái (Ø2.0) 

3. Rãnh: 2 cái (size 3.0mm và 6.0mm) 

4. Tuốt nơ vít vuông: 2 cái (size 1.2mm và 1.5mm) 

5. Chụp vít trong có ren: 3 cái (size 4.0mm, 5.0mm 

và 6.5mm) 

6. Tuốt nơ vít lục giác: 9 cái (size SW1.5, SW2.0, 

SW2.5, SW3.0, SW 3.5, SW4.0, SW4.5, SW5.0 và 

SW5.5) 

7. Tuốt nơ vít xương cột sống chữ T: 1cái 

8. Chụp tạo đường hầm: 6 cái (size Ø2.0, Ø2.7, 

Ø4.0, Ø5.0, Ø6.5 và Ø8.0) 

9. Vít ngược: 5 cái (size SW2.0, SW2.5, SW2.7, 

SW3.5 và SW4.0) 

10. Tuốt nơ vít hoa mai: 11 cái (T6, T6.2, T7, T8, 

T9, T10, T15, T18, T20, T25, T30) 

11. Mũi khoan phá vít: 3 cái (SW4.0, SW5.0, 

SW6.0) 

12. Móc: 1 cái 

13. Doa: 1 cái 

14. Cán chữ T: 1 cái 

15. Cán tay thẳng: 1 cái 

16. Chụp vít: 2 cái (3.5mm và 4.5mm) 

17. Kìm chết rút đinh: 1 cái 

18. Đục móng: 1 cái (8mm) 

Bộ 1 27.000.000 27.000.000 
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PP25004

53633 

Micropi

pette tự 

động 

            

  

       7.500.000 

13 4.1     Micropipett
e tự động 

0.5-10µl 

Micropipett
e tự động 

0.5-10µl 

DLAB 
Scienti

fic Co., 

Ltd 

DLAB 
Scientific 

Co., Ltd 

Trung 
Quốc 

DLAB 
Scientific 

Co., Ltd 

Micropipet 1 kênh, thể tích: 0.5-10µl; 

- Thiết kế công thái học với sự phân bố trọng lượng 

hợp lí 

- Piston hỗ trợ từ tính cho kết quả nhất quán 

- Đầu típ làm bằng PVDF có độ bền cao chống lại 

sự ăn mòn. 

- Lực bấm nhẹ 

- Cơ chế khóa để ngăn sự thay đổi thể tích ngẫu 

Cái 1 2.500.000 2.500.000 
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nhiên trong quá trình sử dụng. 

- Có thể hấp tiệt trùng nguyên cây 

- Được chế tạo bằng vật liệu có độ bền cao để 

chống lại sự ăn mòn hóa học và vật lí 

- Màn hình lớn hiển thị số dễ đọc. 

- Tương thích với nhiều loại đầu típ. 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lư 

14 4.2     Micropipett
e tự động 

10-100µl 

Micropipett
e tự động 

10-100µl 

DLAB 
Scienti

fic Co., 

Ltd 

DLAB 
Scientific 

Co., Ltd 

Trung 
Quốc 

DLAB 
Scientific 

Co., Ltd 

Micropipet 1 kênh, thể tích: 10-100µl 

- Thiết kế công thái học với sự phân bố trọng lượng 

hợp lí 

- Piston hỗ trợ từ tính cho kết quả nhất quán 

- Đầu típ làm bằng PVDF có độ bền cao chống lại 

sự ăn mòn. 

- Lực bấm nhẹ 

- Cơ chế khóa để ngăn sự thay đổi thể tích ngẫu 

nhiên trong quá trình sử dụng. 

- Có thể hấp tiệt trùng nguyên cây 

- Được chế tạo bằng vật liệu có độ bền cao để 

chống lại sự ăn mòn hóa học và vật lí 

- Màn hình lớn hiển thị số dễ đọc. 

- Tương thích với nhiều loại đầu típ. 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Cái 1 5.000.000 5.000.000 
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PP25004

53634 

Bộ dây 

cáp và 

núm 

điện cực 

dùng cho 

máy điện 

tim 

Nihon 

Kohden 

            

  

       
          

4.600.000  

15 5.1     Bộ dây cáp 

máy điện 

tim 

Bộ dây cáp 

máy điện 

tim 

Shenzh

en 

Upnme
d 

Equip

ment 
Co., 

Ltd. 

Shenzhen 

Upnmed 

Equipme
nt Co., 

Ltd. 

Trung 

Quốc 

Shenzhen 

Upnmed 

Equipme
nt Co., 

Ltd. 

- Dây cáp gắn vào máy điện tim, có đầu nối, chất 

liệu: vỏ nhựa, dùng để lấy tín hiệu điện tim từ bệnh 

nhân đưa về máy điện tim.  

- Bộ dây cáp tương thích, sử dụng được cho máy 

điện tim 3 kênh model: ECG-1250 và 6 kênh ECG-

1250K. Hãng sản xuất: Nihon Kohden. 

- Mới 100% 

Bộ 2 1.700.000 3.400.000 

16 5.2     Núm điện 
cực dùng 

cho máy 

điện tim 

Núm điện 
cực dùng 

cho máy 

điện tim 

Shenzh
en 

Upnme

d 
Equip

ment 

Co., 
Ltd. 

Shenzhen 
Upnmed 

Equipme

nt Co., 
Ltd. 

Trung 
Quốc 

Shenzhen 
Upnmed 

Equipme

nt Co., 
Ltd. 

- Điện cực ngực phụ kiện cho máy điện tim 

 - Quy cách: 6 điện cực ngực bằng kim loại + 6 nút 

hút cao su. 

Bộ 2 600.000 1.200.000 

  TÊN NHÀ THẦU 2: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ ĐỈNH CAO 

Mã định danh: vn4300795516 

    
28.550.000 
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Mã số thuế: 4300795516 

Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa 1, Phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quãng Ngãi  
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PP25004

53626 

Máy khí 

dung các 

loại 

                       28.550.000  

17 6.1     Máy khí 

dung siêu 
âm 

Máy khí 

dung siêu 
âm 

Comfo

rt 3000 
KU-

500 

 Koushin Nhật Bản Koushin 

Industries
, Inc. 

Model: Comfort 3000 KU-500 

Hãng sản xuất: Koushin Industries, Inc. 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

Hãng, nước chủ sở hữu: Koushin Industries, Inc./ 

Nhật Bản 

Nhà xuất khẩu: Fukugawa Corporation 

1. Yêu cầu chung: 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%  

Tiêu chuẩn: ISO 13485. 

Điện nguồn sử dụng: AC, 50/60 Hz 

2. Cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 cái 

- Cốc đựng thuốc: 01 cái 

- Ống dẫn: 01 cái 

- Ngậm miệng: 01 cái 

- Lọc không khí: 01 cái 

- Buồng phun sương có đệm: 01 cái 

- Đệm buồng phun: 01 cái 

- Đệm buồng chứa nước: 01 cái 

- Giữ cốc có móc: 01 cái 

- Mặt nạ người lớn: 01 cái 

- Mặt nạ trẻ em: 01 cái 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Tần số siêu âm: 1.7MHz 

- Tốc độ phun khí dung: 

+ Tối đa 3.5mL/phút tại dung tích lưu lượng khí 

mức 3, phun khí dung mức 5 

+ Tối đa 0.7mL/phút tại dung tích lưu lượng khí 

mức 1, phun khí dung mức 1 

- Kích thướcl hạt phun: MMAD 5.5μm 

- Dung tích chai đựng dung dịch: 100mL 

- Dung tích nước kích hoạt: 200mL 

- Tốc độ lưu thông khí tối đa 16L/phút 

- Đồng hồ hẹn giờ: 1～30 phút & liên tục. 

- Thiết bị an toàn: cảm biến mực nước, nắp quạt, 

cảm biến nhiệt 

- Màn hình hiện lỗi: mực nước kích hoạt thấp, nhiệt 

độ nước kích hoạt cao. 

Máy 1 19.500.000   19.500.000  

18 6.2     Máy khí 

dung 

Máy xông 

khí dung 

NEB 

200 

Microlife Trung 

Quốc 

Globalcar

e Medical 

technolog
y Co., 

Ltd. 

Model: NEB 200. Hiệu: Microlife 

Hãng sản xuất: Globalcare Medical technology Co., 

Ltd. 

Nước sản xuất: Trung Quốc 

Hãng, nước chủ sở hữu: Microlife Corporation/ Đài 

Cái 10       905.000      9.050.000  
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Loan 

1. Yêu cầu chung: 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%. Tiêu 

chuẩn: ISO 13485, EU. 

2. Cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 cái; 

Phụ kiện kèm theo: 

- Máy nén khí: 01 cái; 

- Bộ xông: 01 cái; 

- Ống dẫn khí (silicon, 100cm): 01 cái; 

- Ống ngậm: 01 cái; 

- Mặt nạ người lớn (PVC): 01 cái; 

- Mặt nạ trẻ em (PVC): 01 cái; 

- 5 miếng lọc dự phòng; 

- Cốc đựng thuốc: 01 cái; 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng 

Việt): 01 bộ  

3. Thông số kỹ thuật: 

- Điện áp sử dụng: 230V, 50Hz AC 

- Tiêu thụ điện: 100W  

- Kích thước hạt: Đường kính khí động học trung 

bình (MMAD) 2.83 µm. 

- Dung tích cốc thuốc: Tối đa 8ml 

- Lượng thuốc phù hợp: Tối thiểu 2ml - Tối đa 8ml 

- Độ ồn: 52 dBA 

- Tốc độ phun khí: 0.4ml/phút  

  TÊN NHÀ THẦU 3: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO HÂN  

Mã định danh: vn4101361842  

Mã số thuế: 4101361842  

Địa chỉ: Tổ 4, khu vực 9, Phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai 

    

8.307.348 
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PP25004

53631 

Cân các 

loại 
                      8.307.348 

19 7.1 

  

  Cân sức 

khoẻ người 

lớn 

Cân sức 

khoẻ người 

lớn 

CSK-

120 

CSK-120 Việt Nam Công ty 

TNHH 

Sản Xuất 

Cân 

Nhơn 

Hòa 

Cân sức khỏe gia đình 

 Thông số kỹ thuật:  

- Phạm vi đo: Từ 20 kg đến  đến 120kg: 

*-Vỏ sắt sơn tĩnh điện. màu trắng, trên bàn có tấm 

lót bằng nhựa với nhiều màu sắc và hình ảnh , dưới 

mặt đẻ có 4 chân bằng nhựa.  

 Kính thước: Dài  x Rộng x Cao  (290 x 265 x65 ) 

. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

Cái 11 419.796 4.617.756 

20 7.2 

  

  Cân sức 

khỏe 

Cân sức 

khỏe 

CSK-

120 

CSK-120 Việt Nam Công ty 

TNHH 

Sản Xuất 

Cân 

Nhơn 

Hòa 

Cân sức khỏe gia đình 

 Thông số kỹ thuật:  

- Phạm vi đo: Từ 20 kg đến  đến 120kg: 

*-Vỏ sắt sơn tĩnh điện. màu trắng, trên bàn có tấm 

lót bằng nhựa với nhiều màu sắc và hình ảnh , dưới 

mặt đẻ có 4 chân bằng nhựa.  

Cái 2 419.796 839.592 
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 Kính thước: Dài  x Rộng x Cao (290 x 265 x65) 

. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

21 7.3 

  

  Cân trẻ sơ 

sinh 

Cân trẻ sơ 

sinh 

CĐHT

E20 

CĐHTE2

0 

Việt Nam Công ty 

TNHH 

Sản Xuất 

Cân 

Nhơn 

Hòa 

Cân trẻ sơ sinh: 

* Phạm vi đo: 500 g - 20 kg  

* Giá trị độ chia: 50 g  

* Sai số:  

+ Từ 500 g đến 2.5 kg: ± 25 g  

+ Từ 2.5 kg đến 10 kg: ± 50 g  

+ Từ 10 kg đến 20 kg: ± 75 g  

- Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn tĩnh điện.  

* Vỏ sắt sơn tĩnh điện.  

* Kích thước đĩa nhựa PP: (564 x 266x 80) mm  

* Mặt kính nhựa PC trong suốt.  

* Đường kính mặt số: 8 inches  

* Kích thước sản phẩm (D x R x C): (385 x 540 x 

365) mm  

* Kích thước đóng gói đĩa cân: (560 x 275 x 102) 

mm 

Cái 3 950.000 2.850.000 

 

 

TÊN NHÀ THẦU 4: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ 

THUẬT LINH ANH 

Mã định danh: vn4100867273 

Mã số thuế: 4100867273  

Địa chỉ: Số 484B Bạch Đằng, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai 

    51.328.467 
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PP25004

53636 

Dụng cụ 

y tế khác 

các loại 

                        51.328.467  

22 8.1 

    

Hộp đựng 
bông cồn 

Inox 

Hộp gòn 
đại 13*15 

13*15 Không 
gian Việt 

Việt Nam Không 
Gian Việt 

Chất liệu: Inox 

Kích thước: Đường kín 13cm, cao 15cm   

Có nắp đậy. 

Cái 10 70.944 709.440 

23 8.2 

    

Hộp hấp 

Inox 

Hộp hấp 

26*13 

26*13 Không 

gian Việt 

Việt Nam Không 

Gian Việt 
Chất liệu: Inox 

Kích thước: Đường kính 25cm, cao 15cm  

Có nắp đậy. 

Cái 16 385.296 6.164.736 

24 8.3 

    

Hộp inox 

chữ nhật 

Hộp chữ 

nhật 
24*12*5 

(đúc, nắp 

có quai) 

24*12*

5 

Không 

gian Việt 

Việt Nam Không 

Gian Việt 

Chất liệu: Inox 

Kính thước: Dài 24cm x Rộng 16cm x Cao 6cm   

Cái 3 194.625 583.875 

25 8.4 

    

Hộp inox 
chữ nhật 

Hộp chữ 
nhật 

16*7*3 

(nhỏ) 

16*7*3 Không 
gian Việt 

Việt Nam Không 
Gian Việt 

Chất liệu: Inox 

Kính thước: Dài 16cm x Rộng 7cm x Cao  3cm   

Cái 5 45.688 228.440 

26 8.5 

    

Hộp Inox 

chữ nhật 

Hộp chữ 

nhật 

23*11*5 
(lớn) 

23*11*

8 

Không 

gian Việt 

Việt Nam Không 

Gian Việt 
Chất liệu: Inox 

Kích thước: Dài 20cm x Rộng 10cm x Cao 5cm   

Cái 39 48.976 1.910.064 

27 8.6 

    

Kẹp răng 

chuột Allis 

Kẹp Allis 

16 cm 

18-

0003-
16 

Electro 

Bismed 
Instrume

nts 

Pakistan Electro 

Bismed 
Instrume

nts 

Chất liệu: Thép không gỉ. 

Kích thước: 16cm (Kẹp Allis) 

Cái 40 51.100 2.044.000 
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28 8.7 

    

Kìm cắt 

đinh 

Kirscher 

Kìm cắt chỉ 

thép cán 

vàng, cắt 
chỉ 3.5mm, 

24cm 

G14.25

.5880.2

4 

G14 

Surgical 

Supply 

Pakistan G14 

Surgical 

Supply 

Chất liệu: Thép không gỉ.  

Dùng trong y tế. Kích thước: 23cm  

Cái 2 5.544.705 11.089.410 

29 8.8 

    

Kìm rút 
đinh 

Kirscher 

Kìm cắt chỉ 
thép cán 

vàng, cắt 

chỉ 2.5mm, 
22cm 

G14.25
.5870.2

2 

G14 
Surgical 

Supply 

Pakistan G14 
Surgical 

Supply 

Chất liệu: Thép không gỉ.  

Dùng trong y tế. 

Kích thước: 22cm, đầu kìm hình vuông. 

Cái 2 3.340.115 6.680.230 

30 8.9 

    

Khay inox Khay chữ 

nhật 
17*22*2 

17*22*

2 

Không 

gian Việt 

Việt Nam Không 

Gian Việt 
Chất liệu: Inox 

Kích thước: Dài 22cm x Rộng 17cm x Cao  2cm   

Cái 10 40.366 403.660 

31 8.10 

    

Khay inox Khay chữ 

nhật 

30*40*2 

30*40*

2 

Không 

gian Việt 

Việt Nam Không 

Gian Việt 
Chất liệu: Inox 

Kích thước: Dài 40cm x Rộng 30cm x Cao  2cm   

Cái 5 136.882 684.410 

32 8.11 

    

Ống đựng 

panh inox 

Ống cắm 

pen cao 

5*16 

5*16 Không 

gian Việt 

Việt Nam Không 

Gian Việt 
Chất liệu: Inox 

Kích thước: Đường kính  9cm; cao  4 cm. 

Cái 3 71.766 215.298 

33 8.12 

    

Chén inox Chén inox 
(03) (phi7-

8, cao 4cm) 

. Không 
gian Việt 

Việt Nam Không 
Gian Việt 

Chất liệu: inox 

Kích thước: Đường kính 9cm; cao  4 cm. 

Cái 2 53.452 106.904 

34 8.13 

    

Giá treo 
dịch truyền 

Cây treo 
nước dịch 

truyền inox 

Đức Trung 

GK-
CT03-

304 

Gia 
Khang 

Việt Nam Cty 
TNHH 

Sản xuất 

- Thương 
mại - 

Inox Y 

Tế Gia 

Khang 

Chất liệu: Inox 304 

Kích thước: Có thể điều chỉnh cao thấp từ 1m- 

1,8m 

Có  04 móc treo dịch truyền. Có nút vặn tăng chỉnh. 

Chân có bánh xe xoay chuyển dễ dàng, có khóa. 

Cái 32 640.875 20.508.000 

  TÊN NHÀ THẦU 4: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 

ARMEPHACO  

Mã định danh: vn0106892737 

Mã số thuế: 0106892737 

Địa chỉ: Khu tập thể Xí nghiệp 130, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội 

    

138.400.000 
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PP25004

53627 

Bàn y tế 

các loại 
          10.000.000 

35 9.1 

    

Bàn để 
dụng cụ y 

tế 

Bàn tiếp 
dụng cụ 

B2/021
1 

Công ty 
TNHH 

MTV 

Thiết bị y 
tế 130 

Armepha

co 

Việt Nam Công ty 
TNHH 

MTV 

Thiết bị y 
tế 130 

Armepha

co 

Yêu cầu chung: 

Năm sản xuất: 2025, mới 100% 

Cấu hình kỹ thuật: 

Vật liệu Inox 304, 1 tầng 

Kích thước: Dài 500mm x Rộng 450mm x Cao 

700mm 

Khung chân bàn bằng inox hộp có kích thước Rộng 

30 x Dài 60mm, dày 0,8mm. 

Trụ chân bằng ống inox Ø31,8mm, dày 1mm 

Mặt khay gấp lõm, nhấc rời được. 

Chân có 4 bánh xe, 2 bánh xe có khóa hãm. 

Cái       6     1.200.000  7.200.000 

36 9.2 

    

Bàn tiểu 
phẫu 

Bàn khám 
bệnh 

B1/020
0 

Công ty 
TNHH 

MTV 

Thiết bị y 

Việt Nam Công ty 
TNHH 

MTV 

Thiết bị y 

Yêu cầu chung: 

Năm sản xuất: 2025, mới 100% 

Cấu hình kỹ thuật: 

Cái       1     2.800.000  2.800.000 
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tế 130 

Armepha

co 

tế 130 

Armepha

co 

Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước: Dài 1900 mm x Rộng 600mm x Cao 

750mm. 

- Khung chân bàn bằng ống inox Ø31,8mm, dày 

1mm 

- Giằng khung chân bằng ống inox Ø25,4mm, dày 

0,8mm 

- Mặt bàn bằng inox tấm dày 0,8mm, mặt bàn được 

chia làm 02 phần. Phần đầu của bàn có thể nâng lên 

hạ xuống từ 0° đến 45°. 

- Mặt bàn có nệm dày 50mm 
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PP25004

53630 

Xe y tế 

các loại 
          128.400.000 

37 10.1 

    

Xe đẩy 

bệnh nhân 

nằm 

Cáng 

thương đẩy 

CA1/0

400 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Thiết bị y 
tế 130 

Armepha

co 

Việt Nam Công ty 

TNHH 

MTV 

Thiết bị y 
tế 130 

Armepha

co 

Chất liệu: Inox 304 

* Cấu hình: 

- Kích thước: Dài 190cm x Cao 60cm x Rộng 70cm 

- Gồm 2 phần: Phần khung đẩy và cáng bệnh nhân 

nằm 

- Khung trụ Ø31.8x1.0 mm các thanh dẫn Ø25x0.8 

mm được liên kết với nhau bằng các mối hàn chắc 

chắn, 

- Lan can Ø 19x0.8mm, có thể gập xuống lên dể 

dàng 

- Chỗ để đồ (lưới inox). 

-Khung cáng bệnh nhân nằm Ø25x1.0 mm, mặt 

inox tấm dày 0.6 mm.  

- Có 04 bánh xe, 02 có khóa. 

* Phụ kiện: 01 cọc truyền dịch; 01 nệm dày 

50mm 

Cái       9     4.500.000  40.500.000 

38 10.2 

    

Xe đẩy 

bệnh nhân 

ngồi 

Xe lăn tay X1-

0311 

Công ty 

TNHH 

MTV 
Thiết bị y 

tế 130 

Armepha
co 

Việt Nam Công ty 

TNHH 

MTV 
Thiết bị y 

tế 130 

Armepha
co 

*Chất liệu:   

- Xe có gắn 2 vòng lăn hai bên, giúp cho việc tự di 

chuyển, 

-Có 2 tay đẩy phía sau dễ di chuyển 

- Khung: Làm bằng thép mạ crom. 

- Ghế bằng chất liệu da simli   

- Kích thước ghế ngồi: Rộng 460mm . 

- Đỡ chân bằng nhôm đúc hợp kim. 

-Có hệ thống thắng xe ở 2 bên bánh xe. 

- Vành xe nan hoa 

- tải trọng: 120 kg 

Xe có thể gấp gọn. 

Cái     12     1.500.000  18.000.000 

39 10.3 

    

Xe đẩy cấp 

phát thuốc 

và dụng cụ 
(Xe rọ) 

Xe đẩy 

dụng cụ 

X1-

2402 

Công ty 

TNHH 

MTV 
Thiết bị y 

tế 130 

Armepha
co 

Việt Nam Công ty 

TNHH 

MTV 
Thiết bị y 

tế 130 

Armepha
co 

Vật liệu: Inox 

Kích thước:Cao  102cm x Dài  86cm x Ngang 

57cm 

Dung tích giỏ đựng: 150L 

Tải trọng:  120kg 

Bánh xe: 4 bánh xe với thiết kế xoay 360 độ 

Tay cầm: bọc nhựa 

Cái       7     2.500.000  17.500.000 



12 
40 10.4 

    

Xe tiêm 

thuốc 

Bàn tiêm- 

thay băng 3 

tầng 

B3/023

4 

Công ty 

TNHH 

MTV 
Thiết bị y 

tế 130 

Armepha
co 

Việt Nam Công ty 

TNHH 

MTV 
Thiết bị y 

tế 130 

Armepha
co 

* Vật liệu: Inox 304. Có 3 tầng, 2 ngăn kéo. 

* Cấu hình: 

- Kích thước khung: Dài 840mm x Rộng 540mm x 

Cao 1050mm 

- Khung xe bằng ống inox Ø25.1mm, dày 0,8mm 

- Mặt tầng bằng inox tấm liền dày 0,8mm 

- Lan can 4 phía bằng inox Ø12,7 mm 

- Có 3 vòng treo trên thân xe. 

- Xe có 4 bánh xe xoay đa chiều, 2 bánh có khóa 

hãm. 

Cái     12     2.900.000  34.800.000 

41 10.5 

    

Xe tủ đựng 

dụng cụ 
cấp cứu 

Xe tiêm SE-

910-1 

QUFU 

SHENG
DONG 

MEDICA

L 
EQUIPM

ENT 

CO., 
LTD 

Việt Nam QUFU 

SHENG
DONG 

MEDICA

L 
EQUIPM

ENT 

CO., 
LTD 

* Chất liệu: Nhựa ABS an toàn trong y tế. 

* Cấu hình: Kích thước: Dài 75cm x Rộng 48cm x 

Cao 95cm. (Từ sàn đến mặt tủ). 

1. Tấm lót cứng, bằng nhựa: 01 tấm 

2. Cây truyền dịch: 01 cây 

3. Thùng rác: 02 cái 

4. Hộp đựng kim tiêm: 01 cái 

5. Giá đỡ máy shock tim: 01 cái 

6. Bàn làm việc trượt giấu trong xe: 01 cái 

7. Hộc đựng hồ sơ bên hông: 01 cái 

8. Bộ dây cố định bình oxy: 01 bộ 

9. Bộ chia ngăn kéo 3 dãy (phù hợp cho ngăn kéo 

chứa vật tư cỡ trung hoặc to): 01 bộ 

- Bộ chia ngăn kéo 6 dãy (phù hợp cho ngăn kéo 

phân liều thuốc tiêm nhanh như ống tiêm, thuốc cấp 

cứu): 01 bộ 

11. Ổ điện: 01 cái thuật: 

12. Xe có 4 bánh xe xoay đa chiều, 2 bánh có khóa 

hãm 

Cái       2     8.800.000  17.600.000 

41 

mặt 

hàng 

10 

phần 

(lô) 

Tổng cộng: 10 phần (lô)/41 mặt hàng     471.545.815 

  (Số tiền bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi mốt triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm mười lăm đồng./.) 
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